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LỊCH HỌC  QUA TRUYỀN HÌNH VÀ HỌC TRÊN INTERNET  

TUẦN LỄ:  Từ  20/4/2020  đến 25/4/2020  

Có bổ sung lịch học và nội dung các môn:  

Tiếng Anh, GDCD, Tin học,  Thể dục, QPAN, Công nghệ, Nghề ( khối 11),  

1. KHỐI 10 

 Thứ 2 

20/4 

Thứ 3 

21/4 

Thứ 4  

22/4 

Thứ 5 

23/4 

Thứ 6 

24/4 

Thứ 7 

25/4 

Đài truyền hình, link xem (hoặc xem lại) 

Lý 

8h00      

Đã phát sóng 10/4/20-Kênh 2-Hà Nội  

https://www.youtube.com/watch?v=nBIR--WhlEY 

(Quá trình đẳng tích. Định luật Sac-lơ) 

8h45      

Đã phát trên kênh 2- Đài Hà nội ngày 17/4/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=r2MA_8YEFEI 

(Bài tập chương  chất khí -Phương trình trang thái của khí lý tưởng) 

Hoá 
 13h 30      

Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 
 14h15     

Địa    15h00   Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 (Kênh 2 – Hanoitv) 

Văn 
9h45, 

10h30 
     

Đã phát sóng ngày 08/4/2020 và 13/4/2020-Kênh 2-Hà Nội (HANOITV) 

https://www.youtube.com/watch?v=0J5R7Lbn-fI  (Bài:Trao duyên -TIẾT 1)  

https://www.youtube.com/watch?v=Rzik76ykts4  (Bài:Trao duyên -TIẾT 2) 

Sử  15h00    14h15 Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

GDCD   15h00    
Bài 11: Các phạm trù cơ bản của đạo đức học (T2)- HS học theo link sau: 

https://www.youtube.com/watch?v=AvGyROPFy0w&feature=youtu.be 

Anh 

15h00      
Unit10:  

https://www.youtube.com/watch?v=zOKtvfNaPrc&feature=youtu.be 

  8h00    Unit 11:  

https://www.youtube.com/watch?v=QUVdRPsaExA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=nBIR--WhlEY
https://www.youtube.com/watch?v=r2MA_8YEFEI
https://www.youtube.com/watch?v=0J5R7Lbn-fI
https://www.youtube.com/watch?v=Rzik76ykts4
https://www.youtube.com/watch?v=AvGyROPFy0w&feature=youtu.be
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Toán  
9h00 

(Hình) 

9h00 

9h45 

(ĐS) 

   

* Đã phát sóng ngày 13/4/2020 – Đài truyền hình Hà Nội-Kênh 2 

http://hanoitv.vn/toan-lop-10-phuong-trinh-duong-thang---tiet-5-15h-ngay-

1342020-v137380.html        (Hình học Bài: Phương trình đường thẳng (tiết 

5)) 

* Đã phát sóng ngày 16/04/2020– Kênh 2- Hà Nội 

http://hanoitv.vn/toan-lop-10-cung-va-goc-luong-giac---tiet-1-13h30-ngay-

1642020-v137621.html (Bài: Cung và góc lượng giác -tiết 1) 

http://hanoitv.vn/toan-lop-10-cung-va-goc-luong-giac---tiet-2-14h15-ngay-

1642020-v137641.html (Bài: Cung và góc lượng giác -tiết 2) 

Sinh      13h30 Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

 

  

http://hanoitv.vn/toan-lop-10-phuong-trinh-duong-thang---tiet-5-15h-ngay-1342020-v137380.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-phuong-trinh-duong-thang---tiet-5-15h-ngay-1342020-v137380.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-cung-va-goc-luong-giac---tiet-1-13h30-ngay-1642020-v137621.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-cung-va-goc-luong-giac---tiet-1-13h30-ngay-1642020-v137621.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-cung-va-goc-luong-giac---tiet-2-14h15-ngay-1642020-v137641.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-10-cung-va-goc-luong-giac---tiet-2-14h15-ngay-1642020-v137641.html
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2. KHỐI 11 

 Thứ 2 

20/4 

Thứ 3 

21/4 

Thứ 4  

22/4 

Thứ 5 

23/4 

Thứ 6 

24/4 

Thứ 7 

25/4 

Đài truyền hình, link xem (hoặc xem lại) 

Lý 9h00      
Đã phát trên kênh 2- Đài Hà nội ngày 17/4/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=lB9IuNxPXE8 

( Khúc xạ ánh sáng- Phản xạ toàn phần) 

Hoá 

 15h45     Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

 16h30     Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

Địa    17h10   Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2  

Văn 
8h00 

 
     

Đã phát sóng lúc 17h10 ngày 08.04.2020 – kênh 2-Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=jp9DIhoaVyQ   (Bài: Tôi yêu em.)  

Sử  17h10     Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

GDCD   15h00    

HS học theo link sau:  

https://www.youtube.com/watch?v=LHMxbdPHRu4 

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (T1+2) 

Anh 
15h00      Unit 10:  https://www.youtube.com/watch?v=LtVZffGRj7U&feature=youtu.be 

  8h00    Unit11: https://www.youtube.com/watch?v=MDFkWMStyGg&feature=youtu.be  

Toán  

9h00 

(Hình)  

 

9h00,  

9h45 

(GT) 

   

 Hình học: Đã phát sóng ngày 16/04/2020 – Kênh 2- Hà Nội 
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang---tiet-3-

16h30-ngay-16042020-v137642.htm 

( Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng -tiết 3) 

 Giải tích: 

- Đã phát sóng ngày 13/4/2020 – Kênh 2- Hà Nội 
http://hanoitv.vn/toan-lop-11ham-so-lien-tuc---tiet-2-17h10-ngay-13042020-

v137373.html   ( Hàm số liên tục -tiết 2) 

- Đã phát sóng ngày 16/04/2020 – Kênh 2- Hà Nội 
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-on-tap-chuong-iv-15h45-ngay-16042020-

v137639.html       (Ôn tập chương IV) 

Sinh 
     15h45 Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

     16h30 Học sinh học trực tiếp trên truyền hình Hà Nội – kênh 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lB9IuNxPXE8
https://www.youtube.com/watch?v=jp9DIhoaVyQ
https://www.youtube.com/watch?v=LHMxbdPHRu4
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang---tiet-3-16h30-ngay-16042020-v137642.htm
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang---tiet-3-16h30-ngay-16042020-v137642.htm
http://hanoitv.vn/toan-lop-11ham-so-lien-tuc---tiet-2-17h10-ngay-13042020-v137373.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-11ham-so-lien-tuc---tiet-2-17h10-ngay-13042020-v137373.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-on-tap-chuong-iv-15h45-ngay-16042020-v137639.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-11-on-tap-chuong-iv-15h45-ngay-16042020-v137639.html


TRƯỜNG THPT THANH ĐA 

 

4 

 

3. KHỐI 12 

 Thứ 2 

20/4 

Thứ 3 

21/4 

Thứ 4  

22/4 

Thứ 5 

23/4 

Thứ 6 

24/4 

Thứ 7 

25/4 

Đài truyền hình, link xem (hoặc xem lại) 

Lý 8h00      Đã phát sóng 3/4/20-Kênh 1-Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=nAgHA8U1SDM 

( Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng) 

8h45      Đã phát sóng 10/4/20-Kênh 1-Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=H2g1iyT91ZA 

( Hiện tượng quang điện trong) 

Hoá 9h30      đã phát sóng vào ngày 14  tháng 4 năm 2020 –  kênh 1-Hà Nội    

http://youtu.be/xkPQbqnGSt4   

( Luyện tập nhận biết một số ion trong dung dịch) 

10h15      đã phát sóng vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 – kênh 1-Hà Nội     

http://youtu.be/MqQ_ipjs31l  

( Hóa học với các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường) 

Địa 16h00     15h15 Học sinh học trực tiếp trên kênh 1-Hà Nội (Kênh 1 – Hanoitv) 

Văn  8h00     đã phát sóng vào ngày ngày 13/4/2020– kênh 1-Hà Nội 

https://www.youtube.com/watch?v=pwbFBp-tfGI 

Bài: TIẾP NHẬN VĂN HỌC   

Anh  14h00   14h00  HS học trực tiếp theo giờ trên HTVKey-Truyền hình TP HCM 

Sử    16h00   đã phát sóng vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 – kênh 1-Hà Nội     
              https://www.youtube.com/watch?v=P29UJe-zjFY 

Bài 22: Nhân dân hai miền chống ĐQ Mĩ xâm lược 1965-1973 ( 

tiết 1) 

( Hoặc phát ngày 30/3/2020 Đài truyền hình Hải Phòng. 
 https://www.youtube.com/watch?v=vSnuFYsN4C8&t=440s) 

GDCD  16h00      

Học sinh học trực tiếp trên kênh 1-Hà Nội (Kênh 1 – Hanoitv) 

Toán   9h00, 9h45    * Đã phát sóng ngày 11/4/2020 – Truyền hình Hà Nội-Kênh 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=nAgHA8U1SDM
https://www.youtube.com/watch?v=H2g1iyT91ZA
http://youtu.be/xkPQbqnGSt4
http://youtu.be/MqQ_ipjs31l
https://www.youtube.com/watch?v=pwbFBp-tfGI
https://www.youtube.com/watch?v=P29UJe-zjFY
https://www.youtube.com/watch?v=vSnuFYsN4C8&t=440s
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9h45 

(HH-2 

tiết) 

http://hanoitv.vn/toan-hoc-12-bai-hoc-phuong-trinh-duong-thang-

trong-khong-gian-16h00-ngay-11042020-v137204.html 

  ( Phương trình đường thẳng -tiết 3)         

* Đã phát sóng ngày 16/04/2020 – Truyền hình Hà Nội-Kênh 1) 
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian-

15h15-ngay-16042020-v137637.html 

 (Phương pháp tọa độ trong không gian) 

 * Đã phát sóng ngày 16/04/2020 – Truyền hình Hà Nội-Kênh 1) 

http://hanoitv.vn/toan-lop-12-on-tap---nguyen-ham-tich-phan-va-ung-

dung-14h30-ngay-1642020-v137622.html 

    ( Ôn tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng) 

Sinh   8h00 

 

   Đã phát sóng 14/4/2020 trên HTVKey-Truyền hình TP HCM  

Link xem lại : 

 https://www.youtube.com/watch?v=Bw2UJ686dgA( ôn tập Tiến hóa) 

 

http://hanoitv.vn/toan-hoc-12-bai-hoc-phuong-trinh-duong-thang-trong-khong-gian-16h00-ngay-11042020-v137204.html
http://hanoitv.vn/toan-hoc-12-bai-hoc-phuong-trinh-duong-thang-trong-khong-gian-16h00-ngay-11042020-v137204.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian-15h15-ngay-16042020-v137637.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian-15h15-ngay-16042020-v137637.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-on-tap---nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung-14h30-ngay-1642020-v137622.html
http://hanoitv.vn/toan-lop-12-on-tap---nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung-14h30-ngay-1642020-v137622.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bw2UJ686dgA
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 NỘI DUNG HỌC MÔN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, NGHỀ ( KHỐI 11), THỂ DỤC, QPAN :  

KHỐI LỚP MÔN HỌC TÊN BÀI, CHỦ ĐỀ LINK XEM BÀI HỌC-GHI CHÚ 
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Tin học Chủ đề 1: Định dạng văn bản 

Bài 17. Một số chức năng khác 
https://www.youtube.com/watch?v=ytCp6YIytnM 
 

Thể dục Các bài tập bổ trợ tại nhà cho hs khối 10 Link xem bài học: https://youtu.be/WTbq85T5Y-s 
HS sẽ phản hồi trực tiếp theo link sau:  
https://forms.gle/WydvZHQW2vy4wA5m6  

QPAN Bài 6: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông 

thường và băng bó vết thương 
https://youtu.be/UecgDn45e0w 

 

Công nghệ Chủ đề: “Bảo quản, chế biến sản phẩm 

cây trồng” 

https://youtu.be/brkU96kVpao 
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Tin học Chủ đề 1: Kiểu dữ liệu có cấu trúc  

Bài 11. Kiểu mảng 1 chiều 
https://www.youtube.com/watch?v=Fplaz5B6Uf4  

Thể dục Các bài tập bổ trợ tại nhà cho hs khối 11 Link xem bài học: https://youtu.be/djPBoug02ME 
HS sẽ phản hồi trực tiếp theo link sau:  
https://forms.gle/WydvZHQW2vy4wA5m6  

QPAN Bài 6: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn https://youtu.be/QSO0G7ndC4Y 

Công nghệ Bài hệ thống đánh lửa https://youtu.be/zov2I80Snyo 

 

Nghề (Tin 

học) 

Nhóm hàm toán học, nhắc lại hàm chuỗi, 

hàm điều kiện 

https://www.youtube.com/watch?v=Hb0rSLx74LM   
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Tin học Chủ đề 1: Đối tượng của Access 2010. 

(Bài 8: Truy vấn dữ liệu) 
https://www.youtube.com/watch?v=bSR5CJYj4o8 

 

Thể dục Các bài tập bổ trợ tại nhà cho hs khối 12 Link xem bài học: https://youtu.be/W_mcQTbWcaA 
HS sẽ phản hồi trực tiếp theo link sau:  
https://forms.gle/WydvZHQW2vy4wA5m6  

QPAN Các tư thế, động tác cơ bản vận động 

trên chiến trường 
https://youtu.be/41M3unNw_Qg 

 

Công nghệ Máy thu thanh https://youtu.be/siIgIJ900YE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ytCp6YIytnM
https://youtu.be/WTbq85T5Y-s
https://forms.gle/WydvZHQW2vy4wA5m6
https://youtu.be/UecgDn45e0w
https://youtu.be/brkU96kVpao
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Fplaz5B6Uf4&feature=emb_logo
https://youtu.be/djPBoug02ME
https://forms.gle/WydvZHQW2vy4wA5m6
https://youtu.be/QSO0G7ndC4Y
https://youtu.be/zov2I80Snyo
https://www.youtube.com/watch?v=bSR5CJYj4o8
https://youtu.be/W_mcQTbWcaA
https://forms.gle/WydvZHQW2vy4wA5m6
https://youtu.be/41M3unNw_Qg
https://youtu.be/siIgIJ900YE
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 LƯU Ý:  

       1. Với  những môn học không học trực tiếp theo lịch phát sóng của đài truyền hình thì HS tự sắp xếp thời gian học theo link có trong 

lịch học để kịp làm các bài tập bộ môn. 

Với các môn Tin học, Công nghệ, thể dục, QPAN, nghề tin học ( khối 11): học sinh sắp xếp và hoàn thành bài tập phản hồi theo yêu 

cầu bộ môn đăng trong web trường trong tuần học.   

2. HS có thể tham khảo các địa chỉ sau: 

Youtube: https://www.youtube.com/hanoitvgo 

Facebook: https://www.facebook.com/hanoitv.vn 

Website hanoitv.vn: đăng nhập vào video – Học trên truyền hình. 

Ứng dụng App “ HanoiClix” vào mục Học Online để xem 

3. Học sinh tham khảo lịch dạy trên truyền hình của TP HCM (HTVKey), Hà Nội,... 

Ngày 22, tháng  4  năm  2020 

HIỆU TRƯỞNG 

https://www.youtube.com/hanoitvgo
https://www.facebook.com/hanoitv.vn

